
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ NGỌK TỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIỂU MẪU SỐ 01
DANH SÁCH

ĐỐI TƯỢNG NHẬN QUÀ NHÂN KỶ NIỆM 79 NĂM
NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947-27/7/2026)  CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Ngọk Tụ)

STT Họ và tên Loại đối tượng Mức quà tặng Ký nhận Ghi
chú

1 A Ra Tuất Liệt sĩ A Bliãk 300.000

2 A Mác Thờ cúng Liệt sĩ  Y Ninh 300.000

3 Y Nhị Thờ cúng Liệt sĩ A Péc 300.000

4 Y Đua Thờ cúng Liệt sĩ A Thuật 300.000

5 Lê Văn Dũng Thờ cúng Liệt sĩ  Lê Văn Quản 300.000

6 Y Vôi Thờ cúng Liệt sĩ  A Voi 300.000

7 Trần Dương Chấn TB suy giảm KNLĐ từ 21-60% 300.000

8 Y Bík TB suy giảm KNLĐ từ 21-60% 300.000

9 Y Mai BB suy giảm KNLĐ từ 61% -70% 300.000

10 Y Ngó BB suy giảm KNLĐ từ 61% -70% 300.000

11 A Bem BB suy giảm KNLĐ từ 61% -70% 300.000

12 Y Ngoan BB suy giảm KNLĐ từ 61% -70% 300.000

Tổng số:  12 3.600.000
(Danh sách có 12 người)
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